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CQHQ Cơ quan hải quan 
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DNƯT Doanh nghiệp ưu tiên 
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ĐLTT Đo lường tuân thủ 

HĐH Hiện đại hóa 

HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế 

HQ Hải quan 

HQĐT Hải quan điện tử 

HQVN Hải quan Việt Nam 

HSDN Hồ sơ doanh nghiệp 

HTTT Hỗ trợ tuân thủ 

KKTT Khuyến khích tuân thủ 

KS Kiểm soát 

KSHQ Kiểm soát hải quan 

KTCN Kiểm tra chuyên ngành 

KTSTQ Kiểm tra sau thông quan 

KT, GSHQ Kiểm tra, giám sát hải quan 

KT-XH Kinh tế - Xã hội 

MĐTT Mức độ tuân thủ 
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MĐRR Mức độ rủi ro 

NKHQ Người khai hải quan 

NK Nhập khẩu 

NSNN Ngân sách Nhà nước 

PLHQ Pháp luật hải quan 

PLT Pháp luật thuế 

PTVT Phương tiện vận tải 
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QLTT Quản lý tuân thủ 

SHTT Sở hữu trí tuệ 

TCHQ Tổng cục Hải quan 

TMĐT Thương mại điện tử 

TN-TX Tạm nhập - Tái xuất 
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TTT Tuân thủ thuế 
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